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Danh mục IV
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 – 2023
(Kèm theo Quyết định số 1092/QĐ-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài chính)

	STT
	Tên loại văn bản
	Số ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành
	Tên gọi văn bản
	Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)
	Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị
	Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo
	Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

	Tổng số
	Lĩnh vực
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Thuế
	Thông tư liên tịch
	198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH ngày 09/10/2009
	Thông tư liên tịch số 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH ngày 09/10/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư thương mại và công nghiệp
	Đề nghị bãi bỏ
	Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực và không còn áp dụng trong thực tiễn
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	2. 
	Thuế
	Thông tư liên tịch
	235/2009/TTLT-BTC-BGTVT-BTTTT ngày 14/12/2009
	Thông tư liên tịch số 235/2009/TTLT-BTC-BGTVT-BTTTT ngày 14/12/2009 của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Thông tin Truyền thông hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan, thông tin về người nộp thuế trong lĩnh vực hải quan, thuế, giao thông vận tải, thông tin và truyền thông
	Đề nghị bãi bỏ
	Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực và không còn áp dụng trong thực tiễn
	BTC/TCT/
TCHQ
	Dự kiến năm 2024

	3. 
	Thuế
	Thông tư liên tịch
	98/2010/TTLT-BTC-BNNPTNT-BYT ngày  8/7/2010
	Thông tư liên tịch số 98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 08/7/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế
	Đề nghị bãi bỏ
	Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực và không còn áp dụng trong thực tiễn
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	4. 
	Thuế
	Thông tư liên tịch
	102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/7/2010
	Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/7/2010 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng
	Đề nghị bãi bỏ
	Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực và không còn áp dụng trong thực tiễn
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	5. 
	Thuế
	Thông tư liên tịch
	63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013
	Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
	Đề nghị bãi bỏ
	Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực và không còn áp dụng trong thực tiễn
	BTC/QLGSCST
	Dự kiến năm 2024

	6. 
	Thuế
	Thông tư liên tịch
	135/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31/12/2008
	Thông tư liên tịch số 135/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước 
	Đề nghị bãi bỏ
	Thông tư liên tịch này không còn áp dụng trên thực tế. Nội dung chính sách quy định tại Thông tư liên tịch số 135/2008/TTLT-BTC-BTNMT đã được quy định tại Quyết định số 04/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí, đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do Nhà nước đầu tư.
	BTC/QLGSCST
	Dự kiến năm 2024

	7. 
	Thuế
	Thông tư
	75A-TC/TCT ngày 31/8/1993
	Thông tư số 75A-TC/TCT ngày 31/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 57-CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế lợi tức
	Đề nghị bãi bỏ
	Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực và không còn áp dụng trong thực tiễn
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	8. 
	Thuế
	Thông tư
	105/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000
	Thông tư số 105/2000/TT-BTC ngày 23/10/2000 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất từ năm 1999 trở về trước
	Đề nghị bãi bỏ
	Văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu lực và không còn áp dụng trong thực tiễn
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	9. 
	Thuế
	Thông tư
	24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002
	Thông tư 24/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính
	Đề nghị bãi bỏ
	Văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu lực và không còn áp dụng trong thực tiễn
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	10. 
	Thuế
	Thông tư
	02/2004/TT-BTC ngày 08/1/2004
	Thông tư số 02/2004/TT-BTC ngày 08/1/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xoá nợ thuế cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có nợ thuế do nguyên nhân khách quan
	Đề nghị bãi bỏ
	Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực và không còn áp dụng trong thực tiễn
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	11. 
	Thuế
	Thông tư
	123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004
	Thông tư 123/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm (đã được đính chính bởi công văn số 2101/TC-VP ngày 22/02/2005 của Bộ Tài chính)
	Đề nghị bãi bỏ
	Văn bản quy phạm pháp luật là căn cứ pháp lý ban hành đã hết hiệu lực và không còn áp dụng trong thực tiễn
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	12. 
	Thuế
	Thông tư
	114/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007
	Thông tư số 114/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2004/TT-BTC ngày 11/10/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính và ưu đãi về thuế phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, muối
	Đề nghị bãi bỏ
	Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực và không còn áp dụng trong thực tiễn
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	13. 
	Thuế
	Thông tư
	160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009
	Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội về việc điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, Ngân sách Nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân
	Đề nghị bãi bỏ
	Văn bản chỉ áp dụng cho năm 2009 và không còn áp dụng trên thực tiễn
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	14. 
	Thuế
	Thông tư
	175/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010
	Thông tư 175/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
	Đề nghị bãi bỏ
	Thông tư 175/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 84/2008/TT-BTC (Thông tư 84/2008/TT-BTC) đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 111/2013/TT-BTC; Điều  3 Thông tư 175/2010/TT-BTC được bãi bỏ bởi Thông tư số 80/2012/TT-BTC (mẫu tờ khai đăng ký Thuế Thu nhập cá nhân số 01/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 được thay thế bằng mẫu tờ khai đăng ký Thuế Thu nhập cá nhân số 01/ĐK-TNCN kèm theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC).
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	15. 
	Thuế
	Thông tư
	120/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011
	Thông tư số 120/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
	Đề nghị bãi bỏ
	Thông tư quy định việc xét, quyết định miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện từ năm thuế 2011 đến hết năm thuế 2020.
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	16. 
	Thuế
	Thông tư
	128/2011/TT-BTC ngày 12/9/2011
	Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12/9/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập
	Đề nghị bãi bỏ
	Nội dung không còn phù hợp với thực tế; đồng thời nội dung này đã được quy định tại Luật Thuế TNDN, GTGT (Khoản 5 Điều 11 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP; Thông tư số 219/2013/TT-BTC)
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	17. 
	Thuế
	Thông tư
	83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012
	Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
	Đề nghị bãi bỏ
	Văn bản không còn áp dụng trên thực tiễn
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	18. 
	Thuế
	Thông tư
	175/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012
	Thông tư số 175/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ
	Đề nghị bãi bỏ
	Thời hạn gia hạn nộp thuế GTGT tháng 6 năm 2012 chậm nhất là ngày 20/4/2013 và không còn áp dụng trên thực tế
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	19. 
	Thuế
	Thông tư
	16/2013/TT-BTC ngày 08/2/2013
	Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
	Đề nghị bãi bỏ
	Điều 1, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 16/2013/TT-BTC thì việc gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý I và 03 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý II và quý III năm 2013 ; Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013 ; Giảm số tiền thuê đất phát sinh năm 2013, năm 2014; Được nộp tiền sử dụng đất trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền sử dụng đất thông báo lần đầu của cơ quan thuế hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	20. 
	Thuế
	Thông tư
	141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013
	Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
	Đề nghị bãi bỏ
	Các văn bản QPPL là căn cứ ban hành Thông tư đã hết hiệu lực và không còn áp dụng trên thực tế.



	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	21. 
	Thuế
	Thông tư
	160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013
	Thông tư 160/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 94/2012/NĐ-CP về in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	Đề nghị bãi bỏ
	Nội dung được quy đinh tại Thông tư số 15/2020/TT-BTC ngày 23/3/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu. Ngày 1/7/2022 Thông tư số 15/2020/TT-BTC hết hiệu lực bởi Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.
	BTC/TCT/
TCHQ
	Dự kiến năm 2024

	22. 
	Thuế
	Thông tư
	215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013
	Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính thuế
	Đề nghị bãi bỏ
	Nội dung của văn bản đã được đưa vào Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH15
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	23. 
	Thuế
	Thông tư
	127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015
	Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp
	Đề nghị bãi bỏ
	- Thông tư 127/2015/TT-BTC hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tử trên Hệ thống đăng ký thuế của Tổng cục Thuế và trao đổi thông tin đăng ký thuế với Hệ thống thông tin quốc gia về ĐKDN theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế hiện hành; hướng dẫn việc phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 
Theo Điều 5 Thông tư này quy định: "Việc phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới theo hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện đến 31/12/2016. Từ ngày 01/01/2017, thực hiện Luật NSNN số 83/2015/QH13, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp để thực hiện."
- Ngày 31/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2845/QĐ-BTC ban hành quy định phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế, thực hiện từ ngày 01/01/2017. Do đó, nội dung hướng dẫn về phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp tại Điều 3 Thông tư 127/2015/TT-BTC hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
- Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 23/2/2016 (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2016), trong đó có hướng dẫn quy trình trao đổi thông tin đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi thông tin (tại Điều 9, Điều 10), quy trình trao đổi thông tin về việc vi phạm pháp luật của người thành lập, quản lý doanh nghiệp (Điều 16). Do đó nội dung hướng dẫn tại Điều 2, Điều 4 của Thông tư số 127/2015/TT-BTC được thay thế bởi hướng dẫn tương ứng tại Điều 9, Điều 10, Điều 16 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC.
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	24. 
	Thuế
	Thông tư
	41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017
	Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
	Đề nghị bãi bỏ
	Các văn bản QPPL là căn cứ ban hành đã hết hiệu lực và không còn áp dụng trên thực tiễn
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	25. 
	Thuế
	Thông tư
	87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018
	Thông tư số 87/2018/TT-BTC ngày 27/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
	Đề nghị bãi bỏ
	Nội dung đã được đưa vào Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	26. 
	Thuế
	Thông tư
	43/2019/TT-BTC ngày 12/7/2019
	Thông tư số 43/2019/TT-BTC ngày 12/7/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế
	Đề nghị bãi bỏ
	Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực và không còn áp dụng trong thực tiễn
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	27. 
	Thuế
	Quyết định BTC
	18/2007/QĐ-BTC ngày 22/3/2007
	Quyết định số 18/2007/QĐ-BTC ngày 22/3/2007 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý vé máy bay điện tử
	Đề nghị bãi bỏ
	Các văn bản QPPL là căn cứ pháp lý đã HHL và không còn áp dụng trong thực tiễn
	BTC/CST
	Dự kiến năm 2024

	28. 
	Thuế
	Quyết định BTC
	78/2007/QĐ-BTC ngày 18/9/2007
	Quyết định số 78/2007/QĐ-BTC ngày 18/9/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa”
	Đề nghị bãi bỏ
	Các văn bản QPPL là căn cứ pháp lý đã HHL và không còn áp dụng trong thực tiễn. Nội dung đã được hướng dẫn bởi Quyết định số 2351/QĐ-TCT ngày 11/12/2015 quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC của NNT theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	29. 
	Thuế
	Quyết định BTC
	1042/1998/QĐ-BTC ngày 15/8/1998
	Quyết định số 1042/1998/QĐ-BTC ngày 15/8/1998 của Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu biên lai thuế
	Đề nghị bãi bỏ
	Các văn bản QPPL là căn cứ pháp lý đã HHL và không còn áp dụng trong thực tiễn
	BTC/TCT
	Dự kiến năm 2024

	30. 
	Hải quan
	Thông tư
	24/2012/TT-BTC ngày 17/02/2012
	Thông tư số  24/2012/TT-BTC ngày 17/02/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế
	Đề nghị thay thế/bãi bỏ
	- Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 103/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ văn bản bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công
- Nội dung về gia hạn nộp thuế và miễn phạt thực hiện theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13
	BTC/TCHQ
	Dự kiến năm 2024

	31. 
	Tài chính doanh nghiệp
	Thông tư
	155/2009/TT-BTC  ngày 31/7/2009
	Thông tư số 155/2009/TT-BTC ngày 31/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước
	Đề nghị bãi bỏ
	Không còn áp dụng trên thực tế. Chưa có văn bản bãi bỏ
	BTC/TCDN
	Dự kiến năm 2024

	32. 
	Tài chính doanh nghiệp
	Thông tư
	202/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009
	Thông tư số 202/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 hướng dẫn một số nội dung về tài chính trong giao, bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
	Đề nghị bãi bỏ
	Không còn áp dụng trên thực tế. Chưa có văn bản bãi bỏ
	BTC/TCDN
	Dự kiến năm 2024

	33. 
	Tài chính doanh nghiệp
	Thông tư
	92/2011/TT-BTC ngày 23/6/2011
	Thông tư số 92/2011/TT-BTC ngày 23/6/2011 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ
	Đề nghị bãi bỏ
	Không còn áp dụng trên thực tế. Chưa có văn bản bãi bỏ
	BTC/TCDN
	Dự kiến năm 2024

	34. 
	Tài chính doanh nghiệp
	Thông tư
	180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012
	Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp
	Đề nghị bãi bỏ
	Không còn áp dụng trên thực tế. Chưa có văn bản bãi bỏ
	BTC/TCDN
	Dự kiến năm 2024

	35. 
	Ngân sách nhà nước
	Thông tư
	119/2018/TT-BTC ngày 12/5/2018
	Thông tư số 119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự án ngân sách Nhà nước năm 2019
	Đề nghị bãi bỏ
	Không còn áp dụng trên thực tế. Kết thúc năm ngân sách 2019, chưa có văn bản bãi bỏ
	BTC/NSNN
	Dự kiến năm 2024

	36. 
	Ngân sách nhà nước
	Thông tư
	132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017
	Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
	Đề nghị bãi bỏ
	Không còn áp dụng trên thực tế. Kết thúc năm ngân sách 2018, chưa có văn bản bãi bỏ
	BTC/NSNN
	Dự kiến năm 2024

	37. 
	Ngân sách nhà nước
	Thông tư
	88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019
	Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2020
	Đề nghị bãi bỏ
	Không còn áp dụng trên thực tế. Kết thúc năm ngân sách 2020, chưa có văn bản bãi bỏ
	BTC/NSNN
	Dự kiến năm 2024

	38. 
	Ngân sách nhà nước
	Thông tư
	71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017
	Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
	Đề nghị bãi bỏ
	Không còn áp dụng trên thực tế. Đã quyết toán NSNN năm 2019, chưa có văn bản bãi bỏ
	BTC/NSNN
	Dự kiến năm 2024

	39. 
	Ngân sách nhà nước
	Thông tư
	54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018
	Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021
	Đề nghị bãi bỏ
	Không còn áp dụng trên thực tế. Kết thúc năm ngân sách 2019, chưa có văn bản bãi bỏ
	BTC/NSNN
	Dự kiến năm 2024

	40. 
	Ngân sách nhà nước
	Thông tư
	38/2019/TT-BTC ngày 28/06/2019
	Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28/06/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021 – 2025
	Đề nghị bãi bỏ
	Không còn áp dụng trên thực tế. Kết thúc năm ngân sách 2020, chưa có văn bản bãi bỏ
	BTC/NSNN
	Dự kiến năm 2024

	41. 
	Ngân sách nhà nước
	Thông tư
	71/2020/TT-BTC ngày 30/07/2020
	Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/07/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023
	Đề nghị bãi bỏ
	Không còn áp dụng trên thực tế. Kết thúc năm ngân sách 2021, chưa có văn bản bãi bỏ
	BTC/NSNN
	Dự kiến năm 2024

	42. 
	Ngân sách nhà nước
	Thông tư
	109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020
	Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
	Đề nghị bãi bỏ
	Không còn áp dụng trên thực tế. Kết thúc năm ngân sách 2021, chưa có văn bản bãi bỏ
	BTC/NSNN
	Dự kiến năm 2024

	43. 
	Ngân sách nhà nước
	Thông tư
	122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021
	Thông tư số 122/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
	Đề nghị bãi bỏ
	Không còn áp dụng trên thực tế. Kết thúc năm ngân sách 2022, chưa có văn bản bãi bỏ
	BTC/NSNN
	Dự kiến năm 2024

	44. 
	Hành chính sự nghiệp
	Thông tư liên tịch
	74/2004/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 19/7/2004
	Thông tư liên tịch số 74/2004/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 19/7/2004 hướng dẫn hỗ trợ kinh phí hoạt động sáng tạo tác phẩm công trình văn học nghệ thuật năm 2004.

	Đề nghị bãi bỏ/thay thế
	Hiện nay, Thông tư số 74/2004/TTLT-BTC-BVHTTDL không còn phù hợp, chưa có văn bản bãi bỏ
	BTC/HCSN
	Dự kiến năm 2024

	45. 
	Hành chính sự nghiệp
	Thông tư liên tịch
	46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016
	Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện.
	Đề nghị bãi bỏ
	Bộ Tài chính dự thảo Thông tư bãi bỏ một phần Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và có công văn số 666/BTC-HCSN và số 667/BTC-HCSN ngày 16/01/2024 gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.
	BTC/HCSN
	Dự kiến năm 2024

	46. 
	Hành chính sự nghiệp
	Thông tư liên tịch
	143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21/10/2011
	Thông tư liên tịch số 143/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21/10/2011 quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập
	Đề nghị bãi bỏ
	Thông tư liên tịch này được ban hành căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 và Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007. Đến nay, Quốc hội đã ban hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 (thay thế Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007); Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01/11/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (thay thế Nghị định số 08/2009/NĐ-CP). Tại Nghị định số 76/2023/NĐ-CP đã có 01 Chương riêng quy định về chi ngân sách nhà nước cho hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó đã quy định cụ thể về bố trí, dự toán NSNN, quản lý, sử dụng và quyết toán NSNN, nội dung và mức chi các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình.
Vì vậy, hiện nay Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư liên tịch này.
	BTC/HCSN
	Dự kiến năm 2024

	47. 
	Hành chính sự nghiệp
	Thông tư liên tịch
	32/2000/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 26/4/2000
	Thông tư liên tịch số 32/2000/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 26/4/2000 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa
	Đề nghị bãi bỏ
	Thông tư liên tịch này được ban hành căn cứ Nghị quyết số 90/CP ngày 21/8/1997 của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa; Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập, thay thế Nghị định số 73/1999/NĐ-CP; các cơ sở ngoài công lập được thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ phải đăng ký với cơ quan cấp phép hoạt động và cơ quan thuế để tiếp tục được hưởng các chính sách ưu đãi quy định tại Nghị định số 53/2006/NĐ-CP. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP.
Do đó, các căn cứ ban hành của Thông tư liên tịch số 32/2000/TTLTBTC-BVHTT đã hết hiệu lực thi hành; không còn phù hợp và cần được bãi bỏ.
	BTC/HCSN
	Dự kiến năm 2024

	48. 
	Hành chính sự nghiệp
	Thông tư liên tịch
	47/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 09/6/2008
	Thông tư liên tịch số 47/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 9/6/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất.
	Đề nghị bãi bỏ
	Các văn bản viện dẫn trong Thông tư liên tịch đều hết hiệu lực.

	BTC/HCSN
	Dự kiến năm 2024

	49. 
	Hành chính sự nghiệp
	Thông tư liên tịch
	227/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27/11/2009
	Thông tư liên tịch số 227/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27/11/2009 hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010.

	Đề nghị bãi bỏ
	Văn bản áp dụng cho một giai đoạn cụ thể, đã hết giai đoạn đó.

	BTC/HCSN
	Dự kiến năm 2024

	50. 
	Hành chính sự nghiệp
	Thông tư liên tịch
	50/2012/TTLT-BTC- BTNMT ngày 30/3/2012
	Thông tư liên tịch số 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2012 về chế độ tài chính cho hoạt động lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

	Đề nghị bãi bỏ
	Thông tư liên tịch số 50/2012/TTLT- BTC- BTNMT có phạm vi điều chỉnh là: “Thông tư này hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quy định tại Điều 3 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường”. Hiện nay, Nghị định số 29/2011/NĐ-CP đã hết hiệu lực, do đó Thông tư liên tịch này cần được bãi bỏ.
	BTC/HCSN
	Dự kiến năm 2024

	51. 
	Hành chính sự nghiệp
	Thông tư liên tịch
	112/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 02/8/2011
	Thông tư liên tịch số 112/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 02/8/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015.
	Đề nghị bãi bỏ
	Đã hết giai đoạn áp dụng, không còn phù hợp trên thực tiễn, chưa có văn bản bãi bỏ

	BTC/HCSN
	Dự kiến năm 2024

	52. 
	Hành chính sự nghiệp
	Thông tư liên tịch
	134/1999/TTLT/BTC-TCĐC ngày 18/11/1999
	Thông tư liên tịch số 134/1999/TTLT/BTC-TCĐC ngày 18/11/1999 của Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí Tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến năm 2000.
	Đề nghị bãi bỏ
	Đã hết thời gian áp dụng, không còn phù hợp, chưa có văn bản bãi bỏ

	BTC/HCSN
	Dự kiến năm 2024

	53. 
	Giá
	Thông tư liên tịch
	103/2001/TTLT-BTC-BVGCP-BVHTT-BNG ngày 24/12/2001
	Hướng dẫn trợ giá đối với cước vận chuyển ấn phẩm văn hóa, giá vé máy bay của các đoàn nghệ thuật đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài 
	Đề nghị bãi bỏ
	Ngày 21/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2023/QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đã bãi bỏ một phần Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg gày 31/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg. Đây là 02 Quyết định làm căn cứ ban hành Thông tư liên tịch số 103/2001/TTLT-BTC-BVGCP-BVHTT-BNG nêu trên.
Vì vậy, cần ban hành văn bản bãi bỏ/thay thế Thông tư liên tịch này.
	BTC/HCSN, QLG
	Dự kiến năm 2024

	54. 
	Quản lý nợ
	Thông tư liên tịch
	127/2010/TTLT-BTC-BYT ngày 24/8/2010


	Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 88/2005/TTLT-BTC-BYT ngày 11/10/2005 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi tiêu của dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại
	Đề nghị bãi bỏ
	Thông tư này áp dụng cho dự án “Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam do Ngân hàng Thế giới viện trợ đã kết thúc thời gian thực hiện”
	BTC/QLN
	Dự kiến năm 2024

	55. 
	Quản lý công sản
	Thông tư liên tịch
	88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016
	Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất
	Đề nghị thay thế/bãi bỏ
	Khắc phục những bất cập, hạn chế khi thi hành.

	BTC/QLCS
	Dự kiến năm 2024





